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                                           TỜ TRÌNH

Về việc soạn thảo “Thông tư ban hành Danh mục ngành, nghề
 sử dụng lao động đã qua đào tạo”
 

Kính gửi: Lãnh đạo Bộ      

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, theo chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đã xây dựng Dự thảo “Thông tư ban hành Danh mục ngành, nghề sử dụng lao động đã qua đào tạo” (sau đây gọi là Dự thảo Thông tư) và xin báo cáo lãnh đạo Bộ các nội dung thực hiện như sau:

I. Sự cần thiết xây dựng Thông tư
1. Lao động qua đào tạo có vai trò quan trọng vào việc bảo đảm năng suất lao động, năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Xác định được tầm quan trọng của lao động qua đào tạo, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đã xác định rõ mục tiêu đến năm 2020, tỉ lệ lao động qua đào tạo của cả nước đạt khoảng 65 - 70%, trong đó có lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt 25%. Mục tiêu đặt ra trong Nghị quyết không cao, song đến nay tỷ lệ lao động qua đào tạo trong tổng số lao động đang làm việc trong nền kinh tế mới chỉ đạt 58,6%
, trong đó, tỷ lệ lao động qua đào tạo từ 3 tháng trở lên có văn bằng, chứng chỉ chỉ đạt 23,1%, nghĩa là vẫn còn 76.9% người tham gia lực lượng lao động chưa được đào tạo chuyên môn kỹ thuật
.
Theo đánh giá của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) trong Chương trình khung hợp tác Việt Nam về việc làm bền vững giai đoạn 2017 - 2021
, chất lượng của nguồn nhân lực vẫn còn là một rào cản đối với sự phát triển của Việt Nam. Trong số 16 yếu tố được coi là vấn đề đối với kinh doanh ở Việt Nam thì có yếu tố "lực lượng lao động không được đào tạo đầy đủ" là yếu tố quan trọng thứ ba, sau yếu tố “thiếu sự ổn định về chính sách" và "tiếp cận với tài chính". Theo ILO, những “khoảng trống về kỹ năng” sẽ được thu hẹp thông qua đào tạo do doanh nghiệp hay các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) tổ chức nhằm đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp. 
Thực tiễn tại Việt Nam cho thấy, hiện nay các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp FDI tập trung sử dụng những lao động trẻ, chủ yếu là những lao động phổ thông có độ tuổi từ 18 đến 20 đang diễn ra rất phổ biến. Theo một thống kê của doanh nghiệp, nhu cầu tuyển dụng từ phía doanh nghiệp đối với lao động phổ thông đạt tới con số hơn 40% nhu cầu so với những nguồn nhân lực khác. Người lao động gần như không được đào tạo bài bản và được đưa vào làm việc ngay, trình độ kỹ năng rất hạn chế. Điều này dẫn đến hệ quả là năng suất lao động thấp, năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp nói riêng của cả nền kinh tế nói chung còn thấp, chưa nói đến quyền lợi của người lao động không được đảm bảo, người lao động không được bảo vệ thỏa đáng do không có chứng nhận, công nhận về trình độ và những rủi ro cho người lao động như an toàn lao động (do thiếu kỹ năng lao động), bị trả lương thấp, bị sa thải bất cứ lúc nào khi doanh nghiệp thay đổi công nghệ.v.v...
Trong bối cảnh thị trường lao động ngày càng phát triển, đa dạng cả về ngành nghề và quy mô thì nâng cao hiệu quả công việc cũng như bảo đảm an toàn trong hoạt động nghề nghiệp là vấn đề vô cùng quan trọng. Theo báo cáo của 62/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2017 trên toàn quốc đã xảy ra 8.956 vụ tai nạn lao động (TNLĐ) làm 9.173 người bị nạn (bao gồm cả khu vực có quan hệ lao động và khu vực người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động)
. Một trong những nguyên nhân dẫn tới tình trạng này là do người lao động chưa được đào tạo, do đó mặc dù đã được người sử dụng lao động huấn luyện về vệ sinh, an toàn lao động nhưng tai nạn lao động vẫn xảy ra. 
Chính vì vậy, việc xây dựng danh mục ngành, nghề sử dụng lao động đã qua đào tạo là rất cần thiết nhằm hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, đảm bảo và nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả của sản phẩm, dịch vụ do những nghề, công việc này cung cấp, từ đó nâng cao giá trị, hiệu suất kinh tế cho cá nhân, doanh nghiệp và toàn xã hội. Việc này có lợi cho cả doanh nghiệp và người lao động. Người lao động sẽ có ý thức hơn trong việc nâng cao nghề nghiệp, doanh nghiệp có trách nhiệm hơn với quyền lợi của người lao động.
2. Việc xây dựng Dự thảo Thông tư Danh mục ngành, nghề sử dụng lao động đã qua đào tạo dựa trên những căn cứ sau:
- Theo quy định tại khoản 8, Điều 52 của Luật Giáo dục nghề nghiệp về trách nhiệm của doanh nghiệp trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp thì doanh nghiệp sử dụng lao động đã qua đào tạo hoặc có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia đối với những nghề trong danh mục do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định;
- Khoản 2 Điều 212 của Bộ luật lao động năm 2019 đã xác định nội dung quản lý nhà nước về lao động của cơ quan quản lý nhà nước về lao động là: “Quy định danh mục nghề chỉ được sử dụng lao động đã qua đào tạo giáo dục nghề nghiệp hoặc có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia”.
- Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 28/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển nhân lực có kỹ năng nghề nâng cao năng suất lao động và tăng năng lực cạnh tranh quốc gia trong tình hình mới đã giao nhiệm vụ cho các Bộ, ngành, địa phương, khuyến khích doanh nghiệp chỉ sử dụng lao động đã qua đào tạo nghề nghiệp hoặc có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia.
Vì vậy, việc xây dựng và ban hành “Thông tư ban hành Danh mục ngành, nghề sử dụng lao động đã qua đào tạo” vừa rất cần thiết trong giai đoạn hiện nay vừa bảo đảm cơ sở pháp lý theo quy định.
II. Về kết cấu và nội dung của Dự thảo Thông tư

- Dự thảo Thông tư gồm 04 điều và 02 danh mục ban hành kèm theo;
- Các danh mục ngành nghề này được nghiên cứu, xem xét trên cơ sở đề xuất của các Bộ, ngành và được xác định theo tính chất, mức độ của ngành nghề đó ở 3 tiêu chí: (1) đối với sự nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm của người lao động (sự an toàn của người lao động); (2) đối với việc sản xuất, kinh doanh các sản phẩm, dịch vụ cung cấp cho người tiêu dùng (sự an toàn của người tiêu dùng và xã hội) và (3) tiến tới việc nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh quốc gia của nền kinh tế. Theo đó, Danh mục ngành nghề sử dụng lao động đã qua đào tạo gồm:
+ Danh mục 1: Bao gồm 68 ngành, nghề sử dụng lao động đã qua đào tạo áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2022. Đây là những ngành, nghề đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm (điều kiện lao động ở nhóm V và nhóm VI) theo Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm ban hành kèm theo Thông tư số 15/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

+ Danh mục 2: Bao gồm 90 ngành, nghề sử dụng lao động đã qua đào tạo áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2023. Đây là những ngành, nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm (điều kiện lao động ở nhóm IV) theo Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm ban hành kèm theo Thông tư số 15/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và một số ngành nghề liên quan đến sức khỏe, các dịch vụ liên quan đến phục vụ con người, các ngành nghề quan trọng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội (các nghề trọng điểm ở các cấp độ quốc gia, khu vực và quốc tế). 
- Dự thảo Thông tư cũng xác định lộ trình thực hiện Danh mục ngành nghề sử dụng lao động qua đào tạo bao gồm 3 giai đoạn:

+ Giai đoạn 1: Từ ngày 01/01/2022: Áp dụng cho Danh mục 1, bao gồm 68 ngành, nghề đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, vì nếu những người lao động trong lĩnh vực này không được đào tạo thì nguy cơ xảy ra tai nạn lao động là rất lớn, ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe và không bảo đảm quyền lợi cho người lao động trong môi trường lao động khó khăn, vất vả.
+ Giai đoạn 2: Từ ngày 01/01/2023: Áp dụng cho Danh mục 2, bao gồm 90 ngành, nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và những ngành, nghề phổ biến, quan trọng (như đã nêu trên). Cũng tương tự như Danh mục 1, nếu những người lao động trong lĩnh vực này không được đào tạo thì dễ xảy ra mất an toàn lao động, không được đào tạo thì không có kỹ năng làm việc, năng suất thấp, thu nhập thấp, công việc không ổn định, ảnh hưởng chung đến cả nền kinh tế. Mặt khác, người lao động ở những ngành, nghề này đòi hỏi phải qua đào tạo nhằm nâng cao chất lượng và sự an toàn của người sử dụng các sản phẩm, dịch vụ trong một số lĩnh vực như y tế, du lịch dịch vụ, giao thông vận tải.v.v...
+ Giai đoạn 3: Từ ngày 01/01/2024: Áp dụng cho các ngành nghề còn lại trong Danh mục ngành, nghề đào tạo theo quy định tại Thông tư số 04/2018/TT-BLĐTBXH ngày 02 tháng 03 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Danh mục ngành, nghề đào tạo cấp IV trình độ trung cấp, cao đẳng và các ngành, nghề khác ở các trình độ sơ cấp, và các ngành, nghề được quy định bởi các luật chuyên ngành.

Việc xác định lộ trình nêu trên để các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân người sử dụng lao động chủ động trong việc tự đào tạo, đào tạo chuyên môn, nghề nghiệp cho người lao động theo các trình độ phù hợp.
III. Về quá trình soạn thảo Dự thảo Thông tư
- Thực hiện quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp, từ năm 2017, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đã tổ chức xây dựng Dự thảo Thông tư với một số công việc như sau:

+ Gửi Công văn số 615/TCDN-DNCQ ngày 29/3/2017 tới các Bộ, ngành, địa phương về việc đề xuất danh mục ngành, nghề học một số lĩnh vực đặc thù trong giáo dục nghề nghiệp, trong đó có danh mục ngành, nghề phải sử sụng lao động qua đào tạo. Trên cơ sở nghiên cứu và đề xuất của các Bộ, ngành, địa phương, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đã tổng hợp và hoàn thiện Dự thảo Thông tư (Dự thảo 1);
+ Gửi Công văn ngày 22/5/2017 về việc xin ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị có liên quan, các chuyên gia chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện Dự thảo Thông tư (Dự thảo 2);
+ Gửi Công văn số 1469/TCDN-DNCQ ngày 22/6/2017 tới 19 Bộ, 10 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xin ý kiến cho Dự thảo Thông tư;
+ Gửi Công văn số 1058/TCDN-DNCQ ngày 11/5/2017 tới Cổng thông tin điện tử Chính phủ và Công văn số 1057/TCDN-DNCQ ngày 11/5/2017 tới Trung tâm Thông tin (Bộ LĐTB&XH) để đăng Dự thảo Thông tư trên Website của Bộ để lấy ý kiến rộng rãi của các cơ quan, tổ chức và cá nhân về Dự thảo Thông tư. 

- Năm 2018, trên cơ sở góp ý của Bộ Tư pháp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Vụ Pháp chế Bộ, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đã có Tờ trình số 35/TTr-TCGDNN ngày 12/3/2018 trình lãnh đạo Bộ giao Cục Việc làm chủ trì xây dựng dưới hình thức nghị định của Chính phủ (theo quy định của Luật Việc làm) và đã được lãnh đạo Bộ đồng ý. Ngày 24/4/2018, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đã có văn bản số 828/TCGDNN-ĐTCQ ngày 24/4/2018 gửi Cục Việc làm để đưa vào chương trình công tác của Cục. Cục Việc làm đã tổ chức lấy ý kiến của các Vụ, đơn vị trong Bộ. Tuy nhiên, sau một thời gian nghiên cứu, chuẩn bị, Cục Việc làm có văn bản trình lãnh đạo Bộ xin tạm dừng xây dựng văn bản này.
- Năm 2020, trong bối cảnh năng suất lao động, năng lực cạnh  tranh quốc gia đang được Chính phủ quan tâm, thực hiện quy định của Bộ Luật lao động và nhất là Chỉ thị 24/CT-TTg ngày 28/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp tiếp tục hoàn thiện Dự thảo Thông tư ban hành Danh mục ngành, nghề sử dụng lao động đã qua đào tạo để trình lãnh đạo Bộ ký ban hành. 

Đến nay, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đã nhận được 22 ý kiến góp ý (trong đó có: 15 Bộ ngành, 05 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và 02 trường cao đẳng) cho Dự thảo Thông tư. Trên cơ sở các ý kiến đóng góp, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đã tiếp thu chỉnh sửa, hoàn thiện Dự thảo Thông tư (Dự thảo 3).
IV. Về tổng hợp và giải trình  các ý kiến góp ý

Trong tổng số 22 ý kiến đóng góp của các Bộ, ngành, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các trường cho Dự thảo thì đa số đồng ý với nội dung Dự thảo Thông tư. Những ý kiến góp ý hợp lý đã được Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh sửa hoàn thiện Dự thảo (có báo cáo tổng hợp tiếp thu, giải trình kèm theo). Một số ý kiến khác của một số bộ, ngành, Tổng cục xin được báo cáo và giải trình như sau:

1. Theo ý kiến của Bộ Tư pháp, tại Điều 11, Điều 15 và Điều 21 Luật tổ chức Chính phủ năm 2015 thì Chính phủ quyết định chính sách cụ thể về giáo dục, xây dựng cơ chế, chính sách phát huy các nguồn lực xã hội nhằm phát triển giáo dục và đào tạo. Việc ban hành Danh mục ngành, nghề sử dụng lao động phải qua đào tạo ảnh hưởng trực tiếp đến quyền làm việc, lựa chọn nghề nghiệp, việc làm và nơi làm việc của công dân, vì vậy phải do Chính phủ quy định. Mặt khác, Luật Tổ chức Chính phủ ban hành sau Luật Giáo dục nghề nghiệp, do vậy phải theo quy định của Luật Tổ chức Chính phủ.

Về việc này, Tổng cục xin được giải trình như sau:

- Theo quy định tại khoản 8 Điều 52 của Luật Giáo dục nghề nghiệp, doanh nghiệp chỉ được sử dụng lao động đã qua đào tạo hoặc có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia đối với những nghề trong danh mục do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định. Mặt khác, khoản 2 Điều 212 của Bộ luật lao động năm 2019 đã xác định nội dung quản lý nhà nước về lao động của cơ quan quản lý nhà nước về lao động là: “Quy định danh mục nghề chỉ được sử dụng lao động đã qua đào tạo giáo dục nghề nghiệp hoặc có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia”. Do vậy, việc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Danh mục ngành nghề sử dụng lao động đã qua đào tạo là đúng thẩm quyền.
2. Về ý kiến của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho rằng, việc quy định những lao động phải qua đào tạo ở trình độ nhất định mới được làm công việc làm hạn chế cơ hội việc làm của chính người lao động và quyền được làm việc của người lao động.

Về vấn đề này, Tổng cục xin được báo cáo như sau:
- Người lao động khi được đào tạo thì kỹ năng, năng lực làm việc sẽ tốt hơn từ đó năng suất lao động sẽ tăng và người lao động sẽ nhận được thu nhập tốt hơn. Lao động qua đào tạo, có văn bằng, chứng chỉ cũng là căn cứ rõ ràng để người lao động có minh chứng về năng lực, trình độ của mình từ đó dễ dàng thương lượng và đám phán với bên sử dụng lao động trong quá trình tuyển dụng về vấn đề tiền lương, mức thu nhập, bảo hiểm xã hội, đồng thời cũng có cơ hội tốt hơn trong việc cạnh tranh tìm việc với các lao động không trình độ chuyên môn kỹ thuật khác. Do vậy, việc người sử dụng lao động phải sử dụng lao động qua đào tạo, không những không làm giảm mà còn làm tăng cơ hội việc làm và là nền tảng của việc làm bền vững cho người lao động.

3. Ý kiến của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho rằng việc cơ sở giáo dục đào tạo sử dụng giáo viên trình độ trung cấp, cao đẳng và nhân viên kỹ thuật, thiết bị thực hành, thí nghiệm, thư viện trường học ... có thuộc ngành nghề phải sử dụng lao động đã qua đào tạo hay không.

Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp xin được giải trình như sau:

- Theo quy định tại khoản 2 Điều 1 của Dự thảo Thông tư, Thông tư này áp dụng cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp sử dụng lao động và người lao động làm việc ở các ngành, nghề quy định trong Danh mục ban hành kèm theo Thông tư. Các ngành nghề không có trong Danh mục tức là không bắt buộc phải theo hoặc phải theo quy định về tuyển dụng, sử dụng lao động của pháp luật chuyên ngành.
Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp kính trình lãnh đạo Bộ xem xét, phê duyệt./.
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